
Phụ lục
DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC, TRUNG TÂM GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG, 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC HÒA NHẬP, TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC
ĐƯỢC CẤP PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SGDĐT ngày     /12/2025 của Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình)

I. DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

STT Tên trung tâm Địa chỉ

1 Trung tâm ngoại ngữ Ecolink Địa điểm 1: Số 61 Bùi Văn Dị,  phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 2: Số 337 đường Trần Nhân Tông, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình.

2 Trung tâm ngoại ngữ Ocean 

Địa điểm 1: 114 Trần Phú, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình;
Địa điểm 2: Tầng 3, tòa nhà Thành Đạt, khu công nghiệp Đồng Văn, phường Đồng Văn, tỉnh 
Ninh Bình.
Địa điểm 3: Tầng 2, tòa nhà Tiến Lộc Plaza, số 68 đường Trần Hưng Đạo, xã Vĩnh Trụ, tỉnh 
Ninh Bình.

3
Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Diamonds 
Kids

Địa điểm 1: tổ dân phố Ba Nhất, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình;Địa điểm 2: thôn Phú Gia, xã 
Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình.

4 Trung tâm ngoại ngữ Trẻ Tài Năng Tầng 3, Nhà Sách Nam Cao, số 215 A Đường Trường Chinh, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

5 Trung tâm ngoại ngữ MS Thơm
Điểm 1: Khu đô thị Đồng Văn Xanh, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình.
Điểm 2: đường Cao Bá Quát, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.
Điểm 3: Đường Trần Hưng Đạo, phường Kim Bảng , tỉnh Ninh Bình.

6 Trung tâm Nhật ngữ Subaru Thôn 2, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình
7 Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Asset Số 24, đường Lê Thánh Tông, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

8 Trung Tâm ngoại ngữ Song Anh Địa điểm 1: Thôn 1 Hoà Hậu, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 2: Chợ Chanh, xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình.

9 Trung tâm ngoại ngữ Esmart English 
Địa điểm 1: Số nhà 34, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 2. Tổ dân phố 7, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 3: Mễ Nội, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.

10 Trung tâm ngoại ngữ Ngọc Linh Xóm 5, Mã Não, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình

11
Trung tâm ngoại ngữ Victory English Hà 
Nam Thôn Lương Tràng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình
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12 Trung tâm ngoại ngữ Cambridge Phủ Lý Đường Lý Thái Tổ, Tổ 4, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình

13 Trung tâm ngoại ngữ Apec English Hà Nam
Địa điểm 1: số nhà 91, đường Châu Cầu, tổ 5B, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 2: số nhà 5C, ngõ 91, đường Châu Cầu, tổ 5B, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 3: Số nhà 01, ngõ 91, đường Châu Cầu, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.

14 Trung tâm ngoại ngữ HL Edu Tràng An Thôn Mỹ Duệ, xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình

15
Trung tâm ngoại ngữ PEA-Chi nhánh Hà 
Nam Thôn Duy Dương, xã Bình An, tỉnh Ninh Bình

16 Trung tâm ngoại ngữ AMES Phủ Lý Số 12,14,16 đường Nguyễn Phúc Lai, Phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
17 Trung tâm ngoại ngữ Pasal Hà Nam Số 88, Đường Nguyễn Viết Xuân phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
18 Trung tâm ngoại ngữ Paramount Số 138, đường Quang Trung, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình

19 Trung tâm ngoại ngữ Smile’s 

Địa điểm 1: thôn 2 Tâng, xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 2: thôn Nguyễn Phú, xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 3: thôn Cổ Động, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 4: thôn Kênh, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 5: thôn Đức Hòa, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 6: thôn Ngũ Cõi, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 7: thôn Trung Thứ, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 8: thôn Trung Hiếu Hạ, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 9: số 41, đường Trần Bình Trọng, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình; 
Địa điểm 10: xóm chợ mới, thôn Thạch tổ, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình.

20 Trung tâm ngoại ngữ Happy Ha Nam Địa điểm 1: số 53, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình;
Địa điểm 2: số 15, ngõ 244, đường Lê Công Thanh, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

21 Trung tâm ngoại ngữ AEV Hà Nam Thôn Phú gia, xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình
22 Trung tâm ngoại ngữ Victoria Hà Nam Đường 974, thôn Ngái Trì, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình
23 Trung tâm ngoại ngữ Tomoe Số 102, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình
24 Trung tâm ngoại ngữ Mỹ Hiệp HSK Tổ dân phố Thần Nữ, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình.
25 Trung tâm ngoại ngữ August Hà Nam Số 140, đường Biên Hòa, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
26 Trung tâm ngoại ngữ Nguyệt Cát Thượng Tổ, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình; 
27 Trung tâm ngoại ngữ Tân Sơn Tổ dân phố Thụy Sơn 1, phường Nguyễn Uý, tỉnh Ninh Bình 
28 Trung tâm ngoại ngữ Seb Đầu cầu Lam hạ, phường Hà Nam, tỉnhNinh Bình
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29 Trung tâm ngoại ngữ Hoa Nam HSK Địa điểm 1: Số 45, đường Đinh Tiên Hoàng. phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình; 
Địa điểm 2: thôn Tân Phong, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình

30 Trung tâm ngoại ngữ Gia Hưng Tổ dân phố Nhật Tựu, phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình
31 Trung tâmngoại ngữ Doraemon Hà Nam Thôn đọi 3, Chợ Quắn, xã Bình An, tỉnh Ninh Bình
32 Trung tâm ngoại ngữ GoGo Up Tổ dân phố Thụy Sơn 1, phường Nguyễn Uý, tỉnh Ninh Bình
33 Trung tâmngoại ngữ 3S Khu đô thị mới, tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình
34 Trung tâm ngoại ngữ JLEE Số 78 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình,

35 Trung tâm ngoại ngữ Ánh Dương Hà Nam Số 31, 33 đường Nguyễn Tri Phương, Khu đô thị Đồng Văn Xanh, phường Duy Hà, tỉnh Ninh 
Bình 

36 Trung tâm ngoại ngữ SNG Edupia KĐT Trung Đông, Tổ dân phố số 6, phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình
37 Trung tâm Ngoại ngữ Vượng Châu Tổ 1A, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình.
38 Trung tâm ngoại ngữ Huy Tường Số 158 đường Lý Thái Tổ, phường Châu Sơn, Tỉnh Ninh Bình 

39
Trung tâm ngoại ngữ HHD Academy Hà 
Nam Thửa đất số 769, tờ bản đồ số 59, TDP Mễ Nội,phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

40 Trung tâm ngoại ngữ ILM Hà Nam

Địa điểm 1: Tầng 3, tòa nhà A-BabyLon, tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, 
tỉnh Ninh Bình; 
Địa điểm 2: Số 306, đường Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 3, phường Duy Tiên, Tỉnh Ninh 
Bình; 
Địa điểm 3: Số 142 đường Trần Hưng Đạo, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình (tầng 1, 2 tòa 
nhà)

41 Trung tâm ngoại ngữ E - Learn English Tổ dân phố Mễ Nội, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
42 Trung tâm ngoại ngữ Super Simple English Số 267, đường Lý Thường Kiệt, tổ 3 phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình
43 Trung tâm ngoại ngữ Hanna Số 222 đường Lê Hoàn, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
44 Trung tâm ngoại ngữ Happy Smile Số 7, đường Triều Hội, tiểu khu Bình Long, xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình

45 Trung tâm ngoại ngữ Vinakids Địa điểm 1: Số nhà 27, khu TĐC, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình; 
Địa điểm 2:Thôn La Mát, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình

46 Trung tâm ngoại ngữ SapioX Thôn 3, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình

47 Trung tâm ngoại ngữ Little Stars Thửa đất số 124, khu đô thị Sông Châu Hà Thần, Thôn Nam Cao, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh 
Bình

48 Trung tâm ngoại ngữ Hương Nguyễn Số 144, đường Trường Chinh , phường Phủ Lý ,tỉnh Ninh Bình 
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49 Trung tâm ngoại ngữ Rainbow Hà Nam Xóm 3 Trạm Khê, xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình
50 Trung tâm ngoại ngữ AnnaLan Tổ dân phố Bạch Xá, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình
51 Trung tâm ngoại ngữ Phúc Tâm Số nhà 96, đường Nguyễn Văn Đạt, Tổ 7, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình
52 Trung tâm ngoại ngữ New Sky Ngã Tư Đô Hai, xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình
53 Trung tâm ngoại ngữ Huệ Hưng Edu Số nhà 22, ngõ 34, phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
54 Trung tâm ngoại ngữ Little Bee Thôn Phù Tải, xã Bình Sơn, Tỉnh Ninh Bình
55 Trung tâm ngoại ngữ Mensa English Tổ dân phố Thá, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
56 Trung tâm ngoại ngữ Artemis English Đường D4, khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo, phường Liêm Chính, tỉnh Ninh Bình
57 Trung tâm ngoại ngữ Ligo Edu Tổ dân phố số 3, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình
58 Trung tâm ngoại ngữ Bảo An Thôn Vĩnh Tứ, xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình
59 Trung tâm ngoại ngữ IeltsArena-cơ sở 11 Số 8, đường Châu Cầu, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
60 Trung tâm ngoại ngữ SaintDominic Khu đô thị Thanh Hà, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình

61 Trung tâm ngoại ngữ Bình Minh- Holide Tầng 3, tòa nhà Parts Tower, KTM Đông sông Đáy, đường Lê Hoàn, phường Phủ Lý, tỉnh 
Ninh Bình

62 Trung tâm Anh ngữ SmartLearn  Số 96A, đường Lương Văn Tụy, P. Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

63 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ocean edu 

Địa điểm 1: Số 109, đ. Lương Văn Thăng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Tầng 4 số nhà 14 phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Tầng 3 số nhà 278 phố Cầu huyện,  phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Số 351 đường Thiên Quan, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 5: Số 235 Nguyễn Công Trứ,phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 6: Số 107, đường Hồng Tiến, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

64 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế ESEA                Địa điểm1: Đường Hồng Dân, thôn Mới, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình,
Địa điểm 2: Thôn Tân An, xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình.

65 Trung tâm Anh ngữ English Land Số 252 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
66 Trung tâm Anh ngữ Funstudy  Phố Đông Phong, phường Hoa Lư, Ninh Bình

67 Trung tâm Anh ngữ Smart Kids House Số 8, Ngách 70/212, đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Phúc Nam, phường Hoa Lư, Tỉnh 
Ninh Bình

68 Trung tâm Anh ngữ Hoa Cúc Đường vào Tế Mỹ, thôn Thống Nhất, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

69
Trung tâm Anh ngữ QT Global Edu Ninh 
Bình  

Địa điểm 1: Số 415 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Xóm 4, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình
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70 Trung tâm Anh ngữ Sao Kim  
Địa điểm 1: Số 125 đường Lê Thánh Tông, phố 1A, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2:  Tầng 3 tòa nhà Mai Thế Hệ, số 142 đường Nam Thành, phố Phúc Nam, phường 
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

71 Trung tâm ngoại ngữ GREEN IVY Địa điểm 1: Số 239-241 đường Lương Văn Thăng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Số 65 đường Lưu Cơ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

72 Trung tâm ngoại ngữ Fun Kids 
Địa điểm 1: phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 2: xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 3: xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

73 Trung tâm ngoại ngữ Oxford

Địa điểm 1: Thôn Tiến Yết, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 2: Đường 477, thôn Mỹ Quế, xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 3: Xóm 2, thôn Đào Lâm, xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 4: Thôn Đồi Mây, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình 

74 Trung tâm Anh ngữ ALA Đông Sơn Tổ 4B, phường Trung Sơn, Ninh Bình
75 Trung tâm ngoại ngữ Einstain Academy Đường Triệu Việt Vương, phố Đông Sơn, phường Hoa Lư,tỉnh Ninh Bình

76
Trung tâm Anh ngữ quốc tế Campus Ninh 
Bình Số 6 Phạm Hồng Thái, Phố 3, phường Vân Giang, tỉnh Ninh Bình

77 Trung tâm Anh ngữ Little Star Số 227 đường Trần Hưng Đạo, phố Bình Hòa, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

78
Trung tâm ngoại ngữ Việt Úc chi nhánh 
Ninh Bình 23/Phạm Ngọc Thạch , phố  Kim Đa, phường Hoa Lư , tỉnh Ninh Bình

79 Trung tâm ngoại ngữ LIMO  Số 660 đường Lê Thánh Tông, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

80 Trung tâm Anh ngữ QT HELIO ENGLISH Địa điểm 1: Nhà Thiếu nhi xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Xóm 3, thôn Đông Sơn, xã Yên Mạc, Ninh Bình.

81
Trung tâm ngoại ngữ Atlantic Five-Star 
English cơ sở Ninh Bình N 05 - ngõ 381.phố Thiện Tân, phường Nam Hoa Lư , tỉnh Ninh Bình

82
Trung tâm ngoại ngữ Budding Bean Ninh 
Bình Số 105 đường Trần Phú, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

83 Trung tâm ngoại ngữ TTH Số 32 ngõ 12 đường Thanh Niên, thôn Phú Thịnh, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 
84 Trung tâm ngoại ngữ Tràng An Số 92, Ngõ 261, Đường Lê Thái Tổ, Phố Tân An, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

85 Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Five Star Địa điểm 1: Số 41, đường Nam Thành, tổ dân phố Phúc Trung, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình
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Địa điểm 2: Số 02, đường Lý Thường Kiệt, tổ 18, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
86 Trung tâm NN QT Amaster Số 40 đường Trần Hưng Đạo, tổ 8, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
87 Trung tâm NN QT Deli Số 120 Chi Lăng, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 
88 Trung tâm ngoại ngữ ALIA Ninh Bình Số 189 Lê Thái Tổ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
89 Trung tâm ngoại ngữ Cambridge NB số 246 Hải Thượng Lãn Ông, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
90 Trung tâm ngoại ngữ Dobby English Tổ dân phố Vũ Xá, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
91 Trung tâm ngoại ngữ IELTS Mentor Số 101 đường Lê Hồng Phong, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
92 Trung tâm ngoại ngữ PLUSUK Kim Sơn Xóm Kim Mỹ 4, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình

93 Trung tâm ngoại ngữ ASMART
Địa điểm 1: Xã Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Quốc lộ 12B, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Số nhà 659, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

94 Trung tâm ngoại ngữ SGroup
Địa điểm 1: Số nhà 21, đường Triệu Việt Vương, phố Hưng Thịnh, phường Hoa Lư, tỉnh 
Ninh Bình
Địa điểm 2: Xóm Đông Thổ, xã Định Hóa,tỉnh Ninh Bình

95 Trung tâm ngoại ngữ QT Đại bàng nhỏ Số 26, ngõ 2, đường Tôn Đức Thắng, phường Hoa lư, tỉnh Ninh Binh
96 Trung tâm ngoại ngữ SLA Số 885, phố 7, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
97 Trung tâm ngoại ngữ Vân Vân Thiên Bình 381 Nguyễn Công Trứ, phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
98 Trung tâm ngoại ngữ VP Academy Số 100, xóm 1, xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình.
99 Trung tâm ngoại ngữ UNICAM Xóm 1, Nam Cường, xã Khánh Thiện , tỉnh Ninh Bình 

100
Trung tâm ngoại ngữ tiếng Hàn TD Văn 
Phú Đường 12b, thôn Phú Linh, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình

101 Trung tâm ngoại ngữ Trung Đức Số nhà 36 Trần Phú-Vân Giang, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 
102 Trung tâm ngoại ngữ MN Smart Tổ dân phố Nam Chiêm, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
103 Trung tâm ngoại ngữ Hành Tinh Nhỏ Số nhà 20, đường Phúc Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
104 Trung tâm Anh ngữ Sunny Kim Sơn Số 01, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình
105 Trung tâm ngoại ngữ Trí tuệ Việt Thôn Trung Tâm, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
106 Trung tâm ngoại ngữ Kim Sơn Số 18, xóm Trì Chính, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình.
107 Trung tâm ngoại ngữ Tràng An Số nhà 92, ngõ 261, đường Lê Thái Tổ, phố Tân An, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
108 Trung tâm ngoại ngữ Thiên An Mặt đường QL 1A, P Nam Hoa Lư, Ninh Bình
109 Trung tâm ngoại ngữ Happy kids English Địa điểm 1: Số nhà 30, Trương Hán Siêu, phố Phúc Trực, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
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Địa điểm 2: Số nhà 09, ngõ 657, đường Lê Thánh Tông, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Xóm 2, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

110 Trung tâm ngoại ngữ Ismart English số nhà 243, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

111
Trung tâm ngoại ngữ Bee English Ninh 
Bình Xóm 11a, xã Định Hoá, tỉnh Ninh Bình

112 Trung tâm ngoại ngữ Treehouse Số nhà 12/688, đường Nguyễn Công Trứ, phố Bích Đào, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình

113 Trung tâm ngoại ngữ Sky English Địa điểm 1: Xóm Tây, Quảng Từ, xã Yên từ, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Xóm 4, Đồng Phú, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình.

114 Trung tâm giáo dục KNS Big Ben Số nhà 18, phố Trì Chính, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình.
115 Trung tâm ngoại ngữ Future Flowers Quốc lộ 12B, Tổ Dân Phố An Ngải, phường Yên Sơn , tỉnh Ninh Bình
116 Trung tâm ngoại ngữ Oxford English + Đường 477, xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình

117 Trung tâm ngoại ngữ Global Gateway
Địa điểm 1: Tổ dân phố Phú Tân phường Đông Hoa Lư , tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Xóm 7a, xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Xóm 1, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình

118 Trung tâm ngoại ngữ Edukids Xóm Chùa, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình
119 Trung tâm ngoại ngữ Tri thức mới Xã Phú Sơn tỉnh Ninh Bình
120 TRung tâm ngoại ngữ Ligh Up Quốc lộ 1A, thôn Lam Sơn, phường Yên Thắng, tỉnhNinh Bình.
121 Trung tâm ngoại ngữ Light Star Xóm Phú Mỹ, xã Yên Tử, tỉnh Ninh Bình

122 Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Ecolink

Địa điểm 1: 261 đường Điện Biên, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: 143 đường Hữu Nghị, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Số nhà 98, đường Võ Nguyên Giáp, Tổ 3, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 4: Số 214 đường Nguyễn Công Trứ, TDP Sơn Hoà, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 5: Xóm 4, xã Giao Bình, Tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 6: Khu tái định cư và khu dân cư tập trung, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 7: Tổ dân phố số 5, Xã Hải Tiến, Tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 8: Đường Nguyễn Minh Không, thôn Tân Lâm, Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình.

123 Trung tâm ngoại ngữ quốc tế New sky Địa điểm 1: tổ 3 xã Xuân Trường Tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 2: Số 121 đường Hữu Nghị, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

124 Trung tâm ngoại ngữ Ortus Số 48 đường Vị Xuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
125 Trung tâm ngoại ngữ Việt Nhật Số 533, đường Trần Nhân Tông, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
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126 Trung tâm ngoại ngữ - tin học Sydney CL 13 Lô 24, 25 khu đô thị Dệt, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
127 Trung tâm ngoại ngữ Ames Số 23 Trần Phú, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
128 Trung tâm ngoại ngữ E-Connect Nam Định Số 263 đường Bái, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

129 Trung tâm ngoại ngữ New World Địa điểm 2: số 3/567 Trần Hưng Đạo, tổ 3, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 3:  Xóm Liên Hoan, xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình.

130 Trung tâm đào tạo Anh ngữ Mr John Địa điểm 1: Số 80, đường Hữu Nghị, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 2: Số nhà 36, tổ dân phố số 3, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình.

131 Trung tâm ngoại ngữ PoPoDoo    Đường Tống Văn Trân, Thôn Vạn Điểm 1, Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình
132 Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Smart English Số 89, Quang Trung, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

133

Trung tâm ngoại ngữ Sunrise Ekids Địa điểm 1: Số 1/39  Đường 19-5 , phường Nam Đinh, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 2: Số 09  Nguyễn Tri Phương, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 3: Thôn Khả Chính, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 4: TDP An Nhân, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình .
Địa điểm 5: TDP Phú Nội, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình. 

134 Trung tâm ngoại ngữ VTC Số 7/209 đường Thanh Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

135 Trung tâm ngoại ngữ Nhật Việt Nam Định Địa điểm 1: Số 126 Lê Hồng Phong, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Số 813 Trường Chinh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

136 Trung tâm ngoại ngữ Cambridge Hải Hậu Số 201, Tổ dân phố số 3, xã Hải Hậu, tỉnh Nam Định

137 Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Ocean Edu

Địa điểm 1: Số 2 Đông A, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Số 199 Quang Trung Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Tầng 2-5 Tòa nhà Mai Linh, số 109, Km 9 đường 55, xã Nam Trực, tỉnh Ninh 
Bình
Địa điểm 4: Số 301 đường Phạm Văn Đồng, Thôn 2, Liễu Đề, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh 
Bình
Địa điểm 5: Tổ 6 Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 6: Số 336 đường 489, TDP Đồng Thịnh, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 7: Số 17, thôn Trần Huy Liệu, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 8: Thôn 7 Yên Định, xã Hải Hậu, Tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 9: Trung tâm thương mại và dịch vụ Liễu Đề, số 301 đường Phạm Văn Đồng, khu 
phố 2, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình

138 Trung tâm ngoại ngữ Tuấn Nghĩa Địa điểm 1: Số 29 Yết Kiêu, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2:Số 219 Hoàng Văn Thụ, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

139 Trung tâm ngoại ngữ THTSmart Số 96+98 Đỗ Mạnh Đạo, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình
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140 Trung tâm ngoại ngữ Popodookids TDP số 11, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình
141 Trung tâm ngoại ngữ Sunschoolyy Tổ 10, khu Tân Lâm, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình

142 Trung tâm ngoại ngữ Can English
Địa điểm 1: Thôn Vân Đồn, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Thôn Thần Lộ, xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 3: Thôn Nguyễn, xã Tnam Cường, tỉnh Ninh Bình

143 Trung tâm ngoại ngữ UP Số 409 Phạm Văn Đồng, thôn 3 Liễu Đề, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình
144 Trung tâm ngoại ngữ Saint Mary Tổ 3, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình
145 Trung tâm ngoại ngữ Aladin Lô số 186, xóm 10, xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình
146 Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa Nhật Bản Lô 3, ô số 29 Khu Đô thị Hòa Vượng, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình

147 Trung tâm ngoại ngữ Diệu Anh

Địa điểm 1: Đường Tống Văn Trân, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Thôn Hùng Vương, xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Thôn Phú Giáo, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Xóm Hạ, xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 5: Thôn Trung An, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 6: Xóm Trung, xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình

148 Trung tâm ngoại ngữ Tomokid Số 174, phố Đoài, Liễu Đề, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình

149 Trung tâm ngoại ngữ PSE

Địa điểm 1: Tổ 18, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Thôn Sơn Lâm Thọ, xã Giao Thuỷ, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Thôn 15 Yên Định, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Xóm Hồng Thuận, xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 5: Xóm 4, xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 6: Thôn 3, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 7:Số 68 Triệu Việt Vương, TDP Quý Dũng Sơn, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình

150 Trung tâm ngoại ngữ Thiên Ân Địa điểm 1: Xóm 8, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Xóm 2, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình

151
Trung tâm ngoại ngữ - tin học Collins Địa điểm 1: Số 162, đường Võ Nguyên Giáp, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

Địa điểm 2:Lô 32+33 CL14, Khu đô thị Dệt, đường Trần Phú, phường Nam Định, tỉnh Ninh 
Bình

152 Trung tâm ngoại ngữ - tin học Đại Lợi Edu 
Canada

Số 9 đường Đông A Khu đô thị Hòa Vượng, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình

153 Trung tâm ngoại ngữ Mpeec Số 50, Trần Huy Liệu, xã Vụ Bản, Tỉnh Ninh Bình

154 Trung tâm ngoại ngữ IEC Địa điểm 1: Số 165 đường Quang Trung, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Số 130 đường Võ Nguyên Giáp, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
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155 Trung tâm ngoại ngữ ISay Thôn Nam Đồng, xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình

156 Trung tâm ngoại ngữ USpeak Địa điểm 1: Xóm 6, xã Hải An, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Xóm 5, xã Hải An, tỉnh Ninh Bình

157 Trung tâm ngoại ngữ London sky Địa điểm 1: Số nhà 42, phố Vũ Ngọc Phan, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Số 460 đường Vũ Hữu Lợi, phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình

158 Trung tâm ngoại ngữ Ms Lan Phương

Địa điểm 1: Số 10 ngõ 179 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Số nhà 95+97 đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Số nhà 193 đường Lê Hồng Phong, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Số nhà 44 đường Ngô Sĩ Liên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 5: Thôn Ngõ Trang, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình

159 Trung tâm ngoại ngữ Sky English

Địa điểm 1: Số nhà 33A Đặng Xuân Viện, phường Nam Định tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Xóm 2, xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: KDC 21, thôn Thượng, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Thửa 11+12-CL 11 Khu đô Thị Dệt May, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 5: Số 3 Đào Văn Tiến, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 6: Đường 38B, TDP An Duyên, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 7: Xóm 1 Đồng Tiến, phường Vị Khê, Tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 8: TDP Việt Cường, xã Cổ Lể, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 9: Số nhà 671 đường Giải Phóng, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 10: Tổ dân phố Đại Thắng, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

160 Trung tâm ngoại ngữ EFIS English Nam 
Định

Số 41, Tổ 11, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình

161 Trung tâm ngoại ngữ Ngọc Minh

Địa điểm 1: Xóm 10, xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Số 43, đường Lưu Hữu Phước, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Km 3.5, đường 55, TDP Vân Đồn, phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Thôn Minh Đức, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 5: Thôn 16, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 6: Xóm Tây Cổ Nông, xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 7: Thôn 15, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 8: Số 2 Ngõ 178, đường Đặng Kim Toán, thôn Sơn Thọ, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh 
Bình
Địa điểm 9: Xóm 3, xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình 

162 Trung tâm ngoại ngữ Cô Thu Địa điểm 1: Số nhà 107 Quang Trung, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
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Địa điểm 2: Số nhà 103 Quang Trung, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
163 Trung tâm ngoại ngữ - tin học A-One Số nhà 530 đường Vũ Hữu Lợi, phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình
164 Trung tâm Tiếng Anh Ismart  Xóm 1 Tiên Hương, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình

165 Trung tâm ngoại ngữ Bright Smile

Địa điểm 1: Xóm 8, cầu An Thịnh, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Số nhà 23, khu phố 3, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Xóm Tân Dân, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Xóm Bình Minh, xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 5: Số 25 Chu Văn An, đô thị mới Hòa Vượng, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

166 Trung tâm ngoại ngữ Mainichi  Số 410 Trần Huy Liệu, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình
167 Trung tâm ngoại ngữ Winbee  Số Tổ dân phố Quý Dũng Sơn, xã Giao Thuỷ, tỉnh Ninh Bình
168 Trung tâm ngoại ngữ Mary Hải Hậu Tổ dân phố số 6, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình.

169 Trung tâm ngoại ngữ KoBi Địa điểm 1: Xóm Mới, xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Thôn Tiên Bình, xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình

170 Trung tâm ngoại ngữ - tin học Smart 360 Địa điểm 1: Thôn 1 Liễu Đề, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Tổ Dân Phố Giáp Nhất Bắc, xã Qũy Nhất, tỉnh Ninh Bình

171 Trung tâm ngoại ngữ Việt Phát Nam Định Địa điểm 1: Số 121 Lê Hồng Phong, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2:Trường trung cấp công nghệ số 8, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình

172 Trung tâm ngoại ngữ Victoria Số 158 Võ Nguyên Giáp, KĐT Thống Nhất, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
173 Trung tâm ngoại ngữ August Thửa 17-CL11, Khu đô thị Dệt may Nam Định, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

174 Trung tâm ngoại ngữ Sunflower Địa điểm 1: Xóm Long Cường, xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Xóm Tân Tiến, xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình

175 Trung tâm ngoại ngữ Mây English Số 33/93 Quang Trung, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

176 Trung tâm ngoại ngữ - tin học Star Edu

Địa điểm 1: Số 176 Đặng Xuân Bảng, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Tổ dân phố xóm B, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Số 8 ngõ 125 Trần Hưng Đạo, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Xóm 28 thôn Trung, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình

177 Trung tâm ngoại ngữ Blue English Số 97 đường Vị Xuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
178 Trung tâm ngoại ngữ Lina Gi Số 282 Võ Nguyên Giáp, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
179 Trung tâm ngoại ngữ Chìa Khoá Tiếng Anh Thôn Nam Minh Thắng, chợ Bo, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình

180 Trung tâm ngoại ngữ tiếng Trung QTEDU 
Vụ Bản

Trung tâm dịch vụ công nghiệp, Đường D1, Khu công nghiệp Bảo Minh, xã Liên Minh, tỉnh 
Ninh Bình

181 Trung tâm ngoại ngữ - tin học Naruko Edu Địa điểm 1: Số 659 đường Giải Phóng, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Tầng 1 nhà A, Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định, xã Liên Minh, tỉnh 
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Ninh Bình

182 Trung tâm ngoại ngữ Elsa Educatinon
Địa điểm 1: Xóm 3, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Thôn Đồng Tâm, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3:Thôn An Lá 2, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình

183 Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Dara

Địa điểm 1: Thôn 3, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Thôn 1, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Xóm 17, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Thôn 9, xã Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 5: Thôn 19, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình

184 Trung tâm ngoại ngữ - tin học Vietseed Khu 7, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình
185 Trung tâm ngoại ngữ Ilisa Số 46 Lê Hồng Phong, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

186 Trung tâm ngoại ngữ Regal Edu Hùng 
Vương – Nam Định

Số 190 Hùng Vương, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

187 Trung tâm ngoại ngữ LAS Xóm 4, xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình

188 Trung tâm ngoại ngữ HT English Địa điểm 1: Thôn Đạo Đường, xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Thôn Trung Cường,  xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình

189 Trung tâm ngoại ngữ - tin học Blue Ocean

Địa điểm 1: Số nhà 41, phố Huy Cận, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình 
Địa điểm 2: Thôn 8, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Thôn 11, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4:  432 đường Kênh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 5: Thôn 7, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 6: Tổ dân phố số 4, xã Rạng Đông, , tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 7: Thôn 13, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 8: Số 146 Nguyễn Công Trứ, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 9: Số 267 thôn Lương Thế Vinh, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 10: Xóm Thanh Bình, xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 11: Thôn Chinh Đông Hòe, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 12: Số 46/581 đường Trường Chinh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

190 Trung tâm ngoại ngữ - tin học Athena

Địa điểm 1: Số 352, Tổ 3, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Xóm 5, miền Xuân Châu, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Xóm 8, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Tổ 5, phố Hà Huy Tập, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình

191 Trung tâm ngoại ngữ - tin học Global Địa điểm 1: Số 125 Nguyễn Đức Cảnh, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình
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Language Địa điểm 2: TDP Bảy Tám, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Thôn Tiên Hương 4, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Thôn Trung Nha, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình

192 Trung tâm ngoại ngữ Trí Tuệ Việt Xóm Hùng Vương, thôn Cát Đằng, Xã Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình
193 Trung tâm ngoại ngữ E-Smart Thôn Đại An, xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình

194 Trung tâm ngoại ngữ Talent Training 
Center

Địa điểm 1: TDP 4, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: TDP Rõ, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình

195 Trung tâm ngoại ngữ My Family Địa điểm 1: Thôn 9, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Thôn 12, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình

196 Trung tâm ngoại ngữ Như Ý Cát Tường

Địa điểm 1: Tổ dân phố 5, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Tổ dân phố số 5, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Số 3/15 ngõ 101 Lê Hồng Phong, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Số 1 Đông An, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 5: Tổ dân phố số 3, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

197 Trung tâm ngoại ngữ - tin học Ruby

Địa điểm 1: Thôn Phúc Ngọc, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Số nhà 2/68, Tổ 15,xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 3: Tổ dân phố số 13, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Số nhà 58/63 đường Văn Cao, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 5: 89 đường Bùi Bằng Đoàn, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 6: Thôn 15, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình

198 Trung tâm ngoại ngữ Hoa Nam Số nhà 69B Trương Hán Siêu, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
199 Trung tâm ngoại ngữ Trang Anh Đội 6, thôn Nhì Giáp, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
200 Trung tâm ngoại ngữ Vinh Quang Thôn Quần Cát, xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình

201 Trung tâm ngoại ngữ - tin học  Enlighten 
Academy

Địa điểm 1: Phố Cầu Chanh Nam Hùng, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Thôn 6, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Thôn Ngưu Trì, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Tổ dân phố Dứa Thự , phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 5: Số nhà 33 ngõ 144 đường Trần Hưng Đạo, thôn Đông Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh 
Ninh Bình

202 Trung tâm ngoại ngữ Shark Edu Khu phố 3, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình
203 Trung tâm ngoại ngữ Minh Trang Tổ dân phố số 9, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình

204 Trung tâm ngoại ngữ Dream English Địa điểm 1: Số 648 Trần Huy Liệu, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Xóm Thị Tứ, xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình
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Địa điểm 3: Xóm Tân Tiến, xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Thôn Bắc Đại 1, xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 5: Thôn Ngọc Liên, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình

205 Trung tâm ngoại ngữ Lillian Mặt đường Quốc lộ 37B thôn Ngô Xá, xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình.  
206 Trung tâm ngoại ngữ Colink Hà Nội Thôn Cát Hạ, xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình.  
207 Trung tâm ngoại ngữ Sail Edu Số 91+93 Đinh Thị Vân, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.  
208 Trung tâm ngoại ngữ Sunshine Edu Xóm Nhân Thắng, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình

209 Trung tâm ngoại ngữ Smart Start

Địa điểm 1:.  TDP số 18 , xã Hải Thịnh , tỉnh Ninh Bình. 
Địa điểm 2: Thôn 6 ( Xuân Ninh ), xã Xuân Trường , tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Thôn 1 , xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 4: Thôn 3 , Xã Hải Xuân , tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 5: TDP số 4 (Yên Định ), xã Hải Hậu , tỉnh Ninh Bình

210 Trung tâm ngoại ngữ E - Global Địa điểm 1: Số 121 đường Hữu Nghị, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 2: Đội 6 đường Đen, Thôn Trung Lao, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình.  

211 Trung tâm ngoại ngữ Capico Nam Định 121 Đông A, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình
212 Trung tâm ngoại ngữ Thành Thảo Số 29/10/30 Phùng Khắc Khoan, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình
213 Trung tâm ngoại ngữ Slearn Cát Thành Thửa đất số 303, Tờ bản đồ số 15, Tổ dân phố Trường Giang, xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình
214 Trung tâm ngoại ngữ Akid Thửa đất số 155, tờ bản đồ số 22, thôn La Xuyên, xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình

215 Trung tâm ngoại ngữ Sea - Curioo Việt 
Nam Số nhà 39 Nguyễn Trãi, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình 

216 Trung tâm ngoại ngữ Kona Tổ dân phố số 6, xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình. 
217 Trung tâm ngoại ngữ Apollo Tổ dân phố Việt Hoà, xã Giao Thuỷ, tỉnh Ninh Bình. 

218 Trung tâm ngoại ngữ EduSun Academy Địa điểm 1: Thôn Phúc Chỉ, xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Thôn Nhân Trạch, xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình

219 Trung tâm ngoại ngữ Happy House

Địa điểm 1: Thôn Lời Triệu, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình 
Địa điểm 2: Xóm Thắng Lợi, xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Thôn Vạn Thanh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Thôn Châu Bạc Tháp, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 5: Xóm 2, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 6: Xóm 2, xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 7: Thôn Tam Thắng, xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình.

220 Trung tâm ngoại ngữ Homie English Số nhà 148 Giải Phóng, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình
221 Trung tâm ngoại ngữ - tin học Future Địa điểm 1: Xóm Bắc, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình
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Academy Địa điểm 2: Tổ dân phố Chợ Giữa, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Xóm 1, Giao Yến, xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình

222 Trung tâm ngoại ngữ Hoa Phượng Xóm 17, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình
223 Trung tâm ngoại ngữ Phương Linh Tỉnh lộ 485, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình.
224 Trung tâm ngoại ngữ Dallas English Thôn Tiến Thắng, xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình.
225 Trung tâm ngoại ngữ GMC Số 218 Phù Nghĩa, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

226 Trung tâm ngoại ngữ Ms Trang English 
Center Thôn Trung, xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình.

227 Trung tâm ngoại ngữ HanKang Thôn 23, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình

228 Trung tâm ngoại ngữ NaDi Voice IELTS
Địa điểm 1: Số 5 Đặng Xuân Thiều, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Xóm 16, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3:Tổ dân phố Phú Bình, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình

229 Trung tâm ngoại ngữ Bright Star Số 01 đường Nguyễn Văn Trỗi, Tổ dân phố số 1, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình.

230 Trung tâm ngoại ngữ Artemis Địa điểm 1: Tổ 3, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 2: Xóm 8, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình

231 Trung tâm ngoại ngữ - tin học Greenstep Địa điểm 1: Xóm Hải Tân, xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 2: Xóm 7, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình.

232 Trung tâm ngoại ngữ Super English

Địa điểm 1: Thôn 6, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình 
Địa điểm 2: Thôn Bắc Sơn, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Xóm Hồng Phong, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Xóm Nguyễn Chẩm, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 5: Thôn 16 Yên Định, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình

233 Trung tâm ngoại ngữ Tinh Hoa Số 102 Nguyễn Đức Thuận, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
234 Trung tâm ngoại ngữ Istar Xóm Nhì, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình 
235 Trung tâm ngoại ngữ Zhongling Việt Nam           Số nhà 39 đường Trường Chinh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

II. DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG
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1
Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống Golden 
Mind

Số 222 đường Lê Hoàn, phường  Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

2
Trung tâ Giáo dục kỹ năng sống Talent-
Connect Tổ dân phố đường Ấm, phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình

3
Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống 
Eduventure Hà Nam Số nhà 49, tổ 5C, phường  Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

4
Công ty TNHH đầu tư giáo dục Song Anh 
hoạt động giáo dục kỹ năng sốngvà hoạt 
động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Thôn Lam Cầu, xã Nhân Hà,  tỉnh Ninh Bình

5 Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống Bảo An 

Trụ sở chính: Thôn Vĩnh Tứ, xã Bình Sơn, Ninh Bình; 
Địa điểm 1: thôn Trung Thượng, xá Vũ Dương, Ninh Bình; 
Địa điểm 2: thôn Khang Phú Quý, xã Vũ Dương, Ninh Bình; 
Địa điểm 3:thôn Phú Giáo, xã Phong Doanh, Ninh Bình; 
Địa điểm 4: thôn Cát Đằng, xã Vạn Thắng, Ninh Bình

6
Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống IMA 
Ninh Bình Số 636, thôn Mễ Nội, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

7 Trung tâm GDKNS IGCE Tổ 4, đường Lý Thái Tổ, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình
8 Trung tâm GDKNS Sohe Số 215 A, đường Trường Chinh, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

9 Trung tâm GDKNS Smile's 

Thôn 2 Tâng, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 1: thôn Non, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 2: tổ dân phố Bình Long, xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 3: thôn Thạch Tổ, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 4: thôn Ngũ Cõi, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 5: thôn Cổ Động, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 6: thôn Kênh, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 7: thôn Đức Hòa, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 8: thôn Nguyễn Phú, xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình.

10 Trung tâm GDKNS Happy Địa điểm 1: Thôn Trung Thứ, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 2: Tiểu khu Ninh Phú, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình.
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Địa điểm 3: Tổ 5, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 4: TDP Châu Giang, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình.

11 Trung tâm GDKNS Hoàng Lâm Thôn Đồng Phú, xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình

12 Trung tâm GDKNS An Hưng Phát

Địa điểm 1: thôn Chỉ Trụ, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 2: thôn 5, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 3: thôn 35 Tân Tiến, xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 4: xóm 1, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình.

13 Trung tâm GDKNS Vinakids
Địa điểm 1: tổ 6, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 2: thôn Trung Thứ, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 3: tổ dân phố Trần Phú, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình.

14 Trung tâm GDKNS Sky
Địa điểm 1: tổ 3, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 2: tổ dân phố Ninh Phú, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 3: thôn Mai Cầu, xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình.

15 Công ty TNHH Gia Bảo-Học tốt Ninh Bình Số 252, đường Thượng Lãn Ông, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

16
Công ty CP Thành ĐạtHappy Worls Ninh 
Bình Tầng 1, Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

17
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo 
dục BigBen- CN Ninh Bình Số 18, xóm Trì Chính, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình

18
Công ty TNHH Phát triển giáo dục Đức 
Phát (UCMAX) Số 677,đường Nguyễn Công  Trứ,  phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

19 Công ty TNHH Sudulki Edu VN Đường Lê Thánh Tông, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
20 Trung tâm kỹ năng Thiên Tường Số 17, đường Quang Sơn, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

21
Chi nhánh công ty cổ phần phát triển Văn 
hóa- Giáo dục CED Số 22, ngõ 8, phố Kỳ Lân, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

22
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo 
dục L&T Số 255 đường Nguyễn Công Trứ, phố Ngọc Mỹ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

23
Công ty cổ phần giáo dục Novastars- Chi 
nhánh Ninh Bình Số 85, đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Võ Thị Sáu, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

24
Công ty Cổ phần Khoa học an toàn Ninh 
Bình Số 9, ngõ 163, đường Lương Văn Tụy, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

25 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Đường Vạn Hạnh, Khu đô thị mới Ninh Khánh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
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Giáo dục Hoa Lư 

26
Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Talent 
Training Center

Địa điểm 1: TDP số 4, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Thôn Phấn Đài, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Tổ dân phố Rõ, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình.

27 Trung tâm giáo dục kỹ năng sống IMA Số 206 Đỗ Mạnh Đạo, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình
28 Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Poki 160 Võ Nguyên Giáp, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

29 Trung tâm giáo dục kỹ năng sống IQ Bình 
Minh 

Số 38 đường Phù Nghĩa, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

30

Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Anh Vũ 
Smart

Địa điểm 1: Số 213 Quang Trung, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Số 20 Lê Văn Hưu, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Số 2 Trần Văn Chử, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Số 66 Lê Văn Lương, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

31
Trung tâm giáo dục kỹ năng sống STEM Địa điểm 1: TDP Vị Dương, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình

Địa điểm 2: Số 54 Hàng Thao, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Thôn Tiểu Liêm, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

32

Trung tâm giáo dục kỹ năng sống World 
Education

Địa điểm 1: Thôn 8, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Thôn 6, xã Giao Thủy - tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Thôn 2, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Thôn Bình Thượng, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 5: Thôn 3, xã Giao Bình , tỉnh Ninh Bình

33 Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Thiên Ân Xóm 8, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình

34 Trung tâm giáo dục kỹ năng sống HMP Địa điểm 1: Số 91 + 93 Đinh Thị Vân, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Số 114 Đinh Thị Vân, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

35

Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Hà An 
Edu 

Địa điểm 1:  Số nhà 251, TDP số 4, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình 
Địa điểm 2:  Xóm 6, xã Xuân Ninh, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3:  Xóm 1, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Xóm 3, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình

36 Trung tâm giáo dục kỹ năng sống IQ Nam 
Định

Địa điểm 1: Số 126 Lê Hồng Phong, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Số nhà 289 đường Đặng Xuân Bảng, phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình

37
Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Bảo Châu 
Edu

Địa điểm 1:  TDP số 22, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình 
Địa điểm 2:  TDP số 12, xã hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3:  TDP số 15, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình
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Địa điểm 4:   Xóm Nguyễn Chẩm, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 5:  Xóm 8, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình

38
Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Khánh 
Vân Edu

Địa điểm 1:  Thôn 6, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình 
Địa điểm 2:  Thôn Bắc Sơn, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3:  Xóm Hồng Phong, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình

39 Trung tâm giáo dục kỹ năng sống iDuca Số 249 đường Trần Thái Tông, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

40 Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Vinasafe Số 11 Ngõ 83 Hoàng văn Thụ, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình

41 Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Thành 
Hưng Edu

Số 270 đường Võ Nguyên Giáp, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

42 Trung tâm Kỹ năng sống Athena Địa điểm 1:   Số 352 Tổ 38, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình

43

Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Hà Trang Địa điểm 1: Thôn Phúc Ngọc, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Thôn An Lạc, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Xóm Hồng Phong, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Thôn Lời Triệu, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 5: Tổ dân phố An Cự, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 6: Thôn Nhất Ninh, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 7: Thôn Vạn Điểm 2, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình.
Địa điểm 8: Thôn Ninh Xá Thượng, xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình

44 Trung tâm giáo dục Kỹ năng sống Nhất 
Tâm

Địa điểm 1: Số 245 đường Hưng Yên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2:  Số 67A Thượng Lỗi, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

45 Trung tâm giáo dục kĩ năng sống TOTTO-
CHAN

Lô 26, Quốc lộ 10, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

46 Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Sydney CL 13 Lô 24, 25 khu đô thị Dệt, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

47 Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Career 
City

Số nhà 91, đường Điện Biên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

48 Trung tâm giáo dục kĩ năng sống Happy 
Kingdom 

Số 06, đường Giải phóng, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình

49 Trung tâm giáo dục kĩ năng sống Tâm Anh Thôn Nam Đồng, xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình

50 Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Linh 
Quang

Địa điểm 1: Thôn Phú Cốc, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Thôn Trần Huy Liệu, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình
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Địa điểm 3: TDP Lê Hồng Phong, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 4: Số nhà 547 đường Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 5: Số nhà 610 đường Trần Huy Liệu, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình

51
Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Toả Sáng 
Trí Tuệ Việt

Địa điểm 1: Xóm 3, xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Xóm Tân Tiến, xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Xóm Long Thành, xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình

52 Trung tâm giáo dục kĩ năng sống Phương 
Linh

Địa điểm 1: Thôn Nhất Nhì, xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Thôn An Lạc, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình

53 Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Đại Việt Thôn Yên Bình, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

III. DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN DU HỌC
STT Tên tổ chức Địa chỉ

1 Công ty TNHH tư vấn và phát triển nguồn nhân 
lực Happy Home Số 53, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình

2 Công ty TNHH tư vấn du học Go Korea First Số nhà 02, ngõ 81, phố Yết Kiêu, tổ dân phố Thượng Tổ, phường phố Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

3 Công ty Cổ phần hợp tác thương mại và dịch vụ 
JVGROUP Số 565, đường Trần Hưng Đạo, tổ Mễ Nội, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

4 Công ty Cổ phần quốc tế Su baru Thôn 2, xã Trần Thương,  tỉnh Ninh Bình

5 Công ty TNHH cung ứng nhân lực và dịch vụ 
Ánh Dương Hà Nam Số 31, 33 đường Nguyễn Tri Phương, Khu đô thị Đồng Văn Xanh, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình

6 Công ty TNHH quốc tế New World BMB số nhà 35, Nguyễn Công Hoan, tổ dân phố Vực Vòng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình

7 Công ty TNHH tư vấn du học và đào tạo ngoại 
ngữ HHD Academy Hà Nam Số 77, đường Ngô Quyền, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

8 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI Số 3, ngõ 74, đường Trần Phú, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
9 Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát Số 695, Nguyễn Công Trứ, phố Bích Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

10

Chi nhánh tại Ninh Bình- Công ty TNHH Giáo 
dục và đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương 
(ATLANTIC Ninh Bình)

Số 5, ngõ 361, phố Thiện Tân, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

11 Công ty TNHH Hoàng Xuân Việt  Tầng 3, Số 695, đường Nguyễn Công Trứ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
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12 Công ty TNHH tư vấn du học Hồng Phúc Thôn đường 477, xã Hưng, tỉnh Ninh Bình

13
Công ty TNHH Đào tạo và Thương mại Gia 
Bảo Số 96A Lương Văn Tụy, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

14
Chi nhánh Ninh Bình- Công ty Cổ phần hợp tác 
đầu tư giáo dục quốc tế Tín Phát. Số 166, đường Trần Phú, tổ 12, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

15

Văn phòng đại diện Ninh Bình- Công ty cổ phần 
giáo dục 
quốc tế Edugo. Xóm 10C, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

16
Văn phòng đại diện Tam Điệp, Ninh Bình - 
Công ty Cổ phầntập đoàn giáo dục và đầu tư EI Số 18, tổ 5, phườngTam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

17 Công ty TNHH Giáo dục Sông Ân Đường Nguyễn văn Trỗi, phố Phát Diệm Đông, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình

18
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Trần Quang-
VPĐD tại Ninh Binh Số 8, ngõ 37, đường Núi Vàng, phườngTam Điệp, tỉnh Ninh Bình

19
Công ty TNHH hệ thống DYNAMIC Việt Nam-
Văn phòng đại diện tại Ninh Bình Số 25, ngõ 29, đường Lê Đại Hành, phường Vân Giang, tỉnh Ninh Bình

20 Công ty Cổ phần đào tạo Quốc tế GMS Đường 12C,  phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

21
Công ty cổ phần giáo dục quốc tế EDUFINE- 
Văn phòng đại diện tại Ninh Bình Thôn 19, xãYên Khánh, tỉnh Ninh Bình

22
Chi nhánh Ninh Bình-Công ty cổ phần nhân lực 
NIKKO Việt Nam Phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

23
Chi nhánh Ninh Bình- Công ty TNHH Đầu tư 
và phát triển nguồn nhân lực Thiên An Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 02 số GCN U766423 phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

24
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ quốc tế 
TD Văn Phú Đường 12B, Thôn Phú Linh, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

25 Chi nhánh Ninh Bình- Công ty TNHH German Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 130, đường Hoàng Diệu, phố Phúc Sơn, Phường Hoa Lư, tỉnh 
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Everyday Online; Ninh Bình

26
Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn du học quốc 
tế Edugo Korea Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

27
Văn phòng đại diện tại Nam Định – Công ty 
TNHH hệ thống Dynamic Việt Nam

Số 42, xóm Tây Tân Thịnh, xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình

28 Công ty TNHH Mainichi Thôn Đào Khê Thượng, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình

29
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Giáo 
dục và hợp tác quốc tế EIC

Số 206 Đỗ Mạnh Đạo, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình

30
Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục và đầu 
tư EI

Số 91, đường Lương Văn Can, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

31 Công ty TNHH OTT International Lô DVCN2, đường D-1-KCN Bảo Minh, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình

32
Công ty cổ phần tập đoàn đào tạo và cung 
ứng nguồn nhân lực quốc tế THR, Chi 
nhánh Nam Định

Xóm 8, xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình

33
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ 
Hankang Korea

Xóm 4, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình

34 Công ty TNHH EDUGO Xóm 6, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình

35
Văn phòng đại diện Nam Định- Công ty cổ 
phần giáo dục quốc tế Edugo

Xóm Chợ, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình

36 Công ty cổ phần Du học và Đào tạo Lina Gi Số nhà 241, đường Mạc Thị Bưởi, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

37
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương 
mại Việt Phát, chi nhánh Nam Định 121 Lê Hồng Phong, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

38
Chi nhánh Nam Định - Công ty Cổ phần 
Kokoro Tổ 3, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình

39
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần giáo 
dục và nhân lực quốc tế Eduway tại Nam 
Định.

Xóm Sơn Lâm Thọ, xã Giao Thuỷ, tỉnh Ninh Bình

40
Công ty Cổ phần giáo dục và nhân lực 
Capico - Chi nhánh Nam Định. 

Số 121 đường Đông A, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình
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STT Tên tổ chức Địa chỉ
41 Công ty cổ phần Naruko 659 đường Giải Phóng, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình 

42
Công ty TNHH phát triển giáo dục Như Ý 
Cát Tường Tổ dân phố 5, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình

43
Văn phòng đại diện Ninh Bình - Công ty Cổ 
phần hợp tác giáo dục quốc tế Thành Sơn Số nhà 767 đường Trường Chinh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

IV. TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀ NHẬP
STT Tên trung tâm Địa chỉ

1 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà 
nhập Yến Minh

Địa điểm 1: Số 53I Ô19, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Số 279 Hoàng Phạm Dịch, Thôn Lâm Khang, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Binh

2
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà 
nhập Nắng Mai Số nhà 182 đường Giải Phóng, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình

3 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà 
nhập Tương Lai - Nam Định Số nhà 153/703 đường Trường Chinh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

4 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà 
nhập Mùng 2 Tháng 4

Địa điểm 1: Số nhà 391 đường Giải Phóng, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Số nhà 197 Nguyễn Văn Trỗi, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình

5 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 
nhập Thiên Trường

Địa điểm 1: Số 14 Nguyễn Đức Thuận, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Số 67 Trần Duệ Tông, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Số nhà 46 Quốc lộ 37B, Văn Côi, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình

6
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 
nhập Ánh Dương

Địa điểm 1: Số nhà 173, tổ dân phố số 3, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Số nhà 20, Tổ 18, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 3: Khu 2, xã Giao Thuỷ, tỉnh Ninh Bình

7
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 
nhập Bình Minh Xóm Đông Thượng trên, xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình

8
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà 
nhập Tâm An Số nhà 252E. Đường 21B, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình.

9
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà 
nhập Ngôi Sao Ninh Bình

Địa điểm 1: Xóm 4 xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Số nhà 20, đường Thống Nhất, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

10 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà 
nhập Hội Người mù Tổ 15, thôn Vĩnh Trường, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

11
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà 
nhập Ánh Sao Số nhà 128 đường Mỹ Xá, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình
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STT Tên trung tâm Địa chỉ

12
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 
nhập Cầu Vồng xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình

13
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà 
nhập Mai Hương

Địa điểm 1: Số nhà 47 Nguyễn Thế Rục, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 2: Số 23, Ngô Gia Tự, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

14
Trung tâm giáo dục hòa nhập Thiên thần 
nhỏ

Trụ sở chính: Số nhà 20, phố 11, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Địa điểm 1: Số nhà 24-26, tổ 10B, đường Đồng Giao, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Binhf.
Địa điểm 2: Số nhà 17, ngõ 55, đường Đinh Tất Miễn, phố Tân Nhất, khu đô thị mới, xã Nho 
Quan, tỉnh Ninh Bình
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